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                 Về tham gia Hội thi 
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Kính gởi: 
· Hiệu trưởng các trường M- MN(CL,NCL),TH,THCS;

· Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Căn cứ Quyết định 6293/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của ngành giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 7081/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh; 
Căn cứ Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai Đề án 1928 “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong nhà trường” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2016;
Thực hiện kế hoạch phố hợp số 994 ngày 08 tháng 4 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công Đoàn Giáo dục Thành phố tổ chức Hội thi “Người tuyên truyền pháp luật giỏi” ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2016

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia hội thi (theo nội dung kế hoạch và Bộ đề thi đính kèm) sau đó chọn 1 bài xuất sắc nhất gởi về Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện cho đ/c Dương chậm nhất vào sáng ngày thứ tư 04/5/2016 để gởi về Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia dự thi cấp Thành phố:

Trong quá trình triển khai thực hiện, mọi thắc mắc có liên quan của cá nhân, đơn vị tham gia Hội thi, vui lòng liên hệ Chuyên viên phụ trách Pháp chế - Phòng Giáo dục và Đào tạo qua số điện thoại: 0903911789 để được hướng dẫn./

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Lãnh đạo Phòng GDĐT;

- BTV Công đoàn GD Huyện;

- Hiệu trường – CTCĐ các trường MG, MN, TH,THCS;
- Các đơn vị trực thuộc;

- Lưu: VT, PC. 
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KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

Tổ chức Hội thi “Người tuyên truyền pháp luật giỏi”

ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2016


Căn cứ Quyết định 6293/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 của ngành giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 7081/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh; 
Căn cứ Quyết định số 1145/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai Đề án 1928 “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong nhà trường” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2016;

Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố xây dựng Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi “Người tuyên truyền pháp luật giỏi” ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm 2016 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  
1. Mục đích
- Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật các vấn đề liên quan đến các chế độ, chính sách, quyền lợi của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, các văn bản luật mới có hiệu lực từ năm 2016;

- Nhằm tạo điều kiện cho công đoàn viên ngành Giáo dục và Đào tạo, đội ngũ cán bộ pháp chế, giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên dạy pháp luật trong ngành Giáo dục và Đào tạo nâng cao kỹ năng tuyên truyền, sáng tạo nhiều mô hình, hình thức PBGDPL;

- Giới thiệu, chia sẻ, học tập các hình thức tuyên truyền pháp luật, giảng dạy tích hợp lồng ghép trong bộ môn giáo dục công dân cho học sinh.

2. Yêu cầu
-  Tìm ra các mô hình, hình thức sáng tạo của đội ngũ cán bộ công đoàn phụ trách công tác chính sách pháp luật, công đoàn viên phụ trách công tác pháp chế, công đoàn viên là giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên dạy pháp luật khi thực hiện công tác PBGDPL trong nhà trường;

- Thực hiện đúng chủ trương, đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của ngành Giáo dục và Đào tạo; nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường. Thực hiện tốt công tác PBGDPL trong ngành Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

II. ĐỐI TƯỢNG 

Cán bộ công đoàn phụ trách công tác chính sách pháp luật, công đoàn viên phụ trách công tác pháp chế, công đoàn viên là giáo viên dạy môn giáo dục công dân các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm GDTX, công đoàn viên là giáo viên dạy pháp luật các trường TCCN, Cao đẳng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý (công lập và ngoài công lập) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI

1. Nội dung thi

Bộ Luật lao động năm 2012; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2011; Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014; Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Luật Công đoàn năm 2012.  
2. Hình thức thi
2.1. Các bảng thi

Bảng A: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

Bảng B: Các trường THPT, Trung tâm GDTX, TCCN, Cao đẳng trực thuộc Sở GD&ĐT.

2.2.  Hình thức: Cuộc thi gồm 2 vòng được tổ chức như sau

Vòng 1 (Vòng loại cơ sở): Thi trắc nghiệm được tổ chức tại cơ sở.

Vòng 2 (Vòng chung kết cấp ngành): Thi năng khiếu, xây dựng các tiết mục văn nghệ. 
a. Hình thức thi vòng 1
Được tổ chức tại cơ sở, Ban tổ chức đăng bộ đề thi trên website www.hcm.edu. Bài thi gồm 2 phần. Trắc nghiệm: 30 câu (30 điểm); Tự luận: 1 câu (70 điểm)
- Yêu cầu đối với bài dự thi vòng 1(Vòng loại cơ sở):
+ Bài dự thi thể hiện trên giấy A4, theo mẫu của Ban tổ chức. 
+ Bài dự thi phải trả lời đầy đủ các câu hỏi của cuộc thi; trình bày sạch sẽ, rõ ràng, đánh số trang theo thứ tự. Ban Tổ chức (BTC) khuyến khích bài thi mở rộng sáng tạo, có tranh, ảnh minh họa.

+ Phía trên bài dự thi phải ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, nơi cư trú, cơ quan, đơn vị công tác, số điện thoại liên lạc hoặc địa chỉ email của người dự thi (theo mẫu). 

· Đối với các thí sinh thi thuộc bảng A: Các thí sinh thuộc trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi bài về Phòng Giáo dục và Đào tạo quận – huyện. Phòng Giáo dục và Đào tạo chấm bài dự thi và chọn 3 (ba) bài thi có kết quả cao nhất (đính kèm báo cáo nhanh việc tổ chức hội thi cơ sở theo mẫu) gửi về Ban Tuyên giáo - Công đoàn Giáo dục Thành phố (Lầu 4 – Sở Giáo dục và  Đào tạo)
· Đối với các thí sinh thuộc bảng B: Các thí sinh thuộc trường THPT, Trung tâm GDTX, Trường TCCN, Cao đẳng trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo gửi về Công đoàn cơ sở của trường. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở chấm bài dự thi và chọn 2 (hai) bài thi có kết quả cao nhất (đính kèm báo cáo nhanh việc tổ chức hội thi cơ sở theo mẫu) gửi về Ban Tuyên giáo - Công đoàn Giáo dục Thành phố  (Lầu 4 – Sở Giáo dục và  Đào tạo)
· Thời gian nộp bài về Ban tổ chức hạn chót là ngày 03/5/2016 để tiến hành chấm chọn ra các thí sinh có số điểm cao nhất tham dự vòng chung kết cấp thành phố. Nếu quá thời gian qui định, BTC không nhận bài dự thi của những đơn vị nộp trễ.
· b. Hình thức thi vòng 2 (Vòng chung kết cấp ngành):
Ban Tổ chức sẽ rà soát, tổng hợp, chấm bài và chọn ra 10 (mười) bài xuất sắc của mỗi bảng thi để dự thi vòng chung kết (10 bài xuất sắc nhất ở Bảng A, 10 bài xuất sắc nhất ở Bảng B) và tổ chức hình thức thi như sau: 
· Ban tổ chức sẽ xây dựng 10 chủ đề trọng tâm để các thí sinh rút thăm chủ đề thi vòng chung kết. Sau khi có kết quả rút thăm, các thí sinh xây dựng thành một tiết mục biểu diễn tuyên truyền PBGDPL theo chủ đề đã bốc thăm;  

· Các thí sinh được lựa chọn hình thức biểu diễn, tuyên truyền phù hợp với sở trường và điều kiện của từng thí sinh như: diễn tiểu phẩm, nhạc kịch, ca múa, thuyết trình kết hợp sân khấu hoá, thuyết trình kết hợp phóng sự, clip thực tế tuyên truyền pháp luật, biểu diễn thời trang, thực hiện đồ dùng dạy học, học tập bằng sản phẩm tái chế mang tính tuyên truyền… hình thức tuyên truyền phải có tính mới, sáng tạo; chuẩn bị đạo cụ biểu diễn, không giới hạn số lượng người tham gia hỗ trợ thi.
- Thể hiện bài thi của vòng chung kết trên sân khấu, tiết mục dàn dựng không quá 10 phút. Thí sinh có thể mời giáo viên, học sinh cùng trường tham gia hỗ trợ (không được mời diễn viên chuyên nghiệp), khuyến khích các đơn vị sử dụng đạo cụ, trang phục nhằm tạo sự đa dạng màu sắc, hình ảnh đẹp trên sân khấu của hội thi.

- Mỗi công đoàn cơ sở cử ít nhất 10 cổ động viên tham gia cổ động cho thí sinh của đơn vị mình vào vòng chung kết. 

Ghi chú: Các tiết mục dự thi đạt giải cao sẽ được BTC chọn tham gia biểu diễn chương trình tuyên truyền, PBGDPL lưu động trong toàn ngành, diễn trong hội nghị tổng kết Đề án 1928 của Thủ tướng Chính phủ và tổng hợp làm tư liệu, công cụ sinh động tuyên truyền, PBGDPL, giảng dạy tích hợp, lồng ghép giáo dục pháp luật cho học sinh tại các trường học.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian 

- Vòng loại: Công đoàn cơ sở tổ chức hội thi tại đơn vị từ ngày 11 tháng 4 năm 2016 đến ngày 03 tháng 5 năm 2016. BTC thông báo kết quả vào vòng chung kết: 14 giờ, ngày 10 tháng 5 năm 2016. 
- Vòng Chung kết Bảng A: 7 giờ 30, ngày 15 tháng 7 năm 2016 (thứ sáu);
- Vòng Chung  kết Bảng B: 7 giờ 30, ngày 22 tháng 7 năm 2016 (thứ sáu).

2. Địa điểm

- Vòng loại các đơn vị gửi bài (đính kèm báo cáo nhanh việc tổ chức hội thi cơ sở theo mẫu) gửi về Ban Tuyên giáo - Công đoàn Giáo dục Thành phố ( Lầu 4 – Sở Giáo dục và  Đào tạo).
- Vòng chung kết của 2 bảng A và B: Hội trường 2.1 – Sở Giáo dục và Đào tạo

V. CÔNG DIỄN HỘI THI

Sau vòng chung kết của hội thi, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố tổ chức công diễn nhằm khen thưởng các đơn vị tích cực tham gia, có thành tích tốt trong hội thi và biểu diễn lại các tiết mục hay nhất của hội thi. 

· Nội dung công diễn: Tổ chức chương trình khen thưởng 20 đơn vị của hai bảng A, B đạt các giải thưởng của hội thi; biễu diễn lại các tiết mục xuất sắc đạt giải Nhất, Nhì, Ba của 2 bảng thi.
· Đối tượng  tham dự: Công đoàn viên của 20 đơn vị có thí sinh vào vòng chung kết sẽ tham dự chương trình công diễn. (Mỗi đơn vị cử 25 công đoàn viên tham dự chương trình)
· Thời gian, địa điểm:

· Địa điểm: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TPHCM;

· Thời gian: 7 giờ 30, ngày 29 tháng 7 năm 2016 (thứ sáu)
VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Từ ngày 02/4/2016 đến ngày 08/4/2016: Triển khai kế hoạch hội thi đến các cấp công đoàn, công bố bộ đề thi lên mạng theo kế hoạch.

2. Từ ngày 11/4/2016 đến ngày 03/5/2016: Các đơn vị triển khai và nộp bài thi về BTC theo yêu cầu của kế hoạch.

3. Ngày 10/5/2016 công bố kết quả vào vòng chung kết hội thi (10 thí sinh bảng A và 10 thí sinh bảng B).

4. Từ 13/5/2016 đến ngày 22/7/2016 triển khai tổ chức vòng chung kết 2 bảng.

5. Ngày 29/7/2016 công diễn lại các tiết mục đạt giải cao và khen thưởng các đơn vị.

(Kế hoạch có thể thay đổi theo yêu cầu của BTC cho phù hợp tình hình thực tế).

VII. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG: Mỗi bảng A, B có các giải thưởng như sau: 

* 10 (Mười) Giải thưởng cá nhân

- 01 (Một) Giải nhất cá nhân: Giấy khen và tiền thưởng của Ban tổ chức;
- 02 (Hai) Giải nhì cá nhân: Giấy khen và tiền thưởng của Ban tổ chức;
- 03 (Ba) Giải ba cá nhân: Giấy khen và tiền thưởng của Ban tổ chức;
- 04 (Bốn) Giải khuyến khích cá nhân: Giấy khen và tiền thưởng của Ban tổ chức.
* 06 (Sáu) Giải thưởng tập thể

- 05 (Năm) Giải phong trào tập thể: Giấy khen và tiền thưởng của Ban tổ chức;

Giải phong trào tập thể: Dành cho các tổ chức công đoàn cơ sở triển khai tốt kế hoạch, vận động công đoàn viên tham gia đầy đủ theo yêu cầu của BTC, gửi báo cáo về triển khai hội thi, gửi nhiều bài dự thi có chất lượng tham gia hội thi. 

- 01 (Một) Giải cổ động viên tập thể: Giấy khen và tiền thưởng của Ban tổ chức;

Giải cổ động viên tập thể: Dành cho các tổ chức công đoàn cơ sở có số lượng cổ động viên đủ theo yêu cầu của BTC, cổ động viên tham gia cổ vũ nhiệt tình, văn minh, góp phần mang lại sự thành công của hội thi.  

Ghi chú: Cơ cấu giải thưởng có thể thay đổi tùy theo số lượng và chất lượng thí sinh tham gia hội thi. 

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tham mưu quyết định thành lập BTC; Hội đồng ra đề; Hội đồng chấm;

- Thực hiện công tác tổ chức Hội thi;

- Xây dựng đề thi; 

- Dự toán kinh phí và thanh quyết toán chương trình;

- Mời đại diện các Sở ngành tham gia Ban giám khảo vòng chung kết;

- Duyệt kịch bản của các thí sinh tham dự vòng chung kết.

2. Công đoàn Giáo dục Thành phố

- Phối hợp Phòng Pháp chế Sở GD&ĐT xây dựng kế hoạch và đề thi;  

- Tham gia Ban tổ chức Hội thi; Ban giám khảo. 

- Phối hợp kinh phí tổ chức Hội thi;

- Vận động công đoàn viên tham gia Hội thi;

- Duyệt kịch bản của các thí sinh tham dự vòng chung kết.

3. Đối với CĐCS trực thuộc
Tổ chức hội thi ở đơn vị mình và chọn bài để gửi về dự thi cấp Ngành. Mỗi đơn vị gửi bài dự thi theo yêu của ban tổ chức. 

VIII. KINH PHÍ: Từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án 1928 giai đoạn 2013 – 2016; Kinh phí Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố và các nguồn tài trợ hợp pháp khác.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, mọi thắc mắc có liên quan của cá nhân, đơn vị tham gia Hội thi, vui lòng liên hệ Công đoàn Giáo dục Thành phố (qua Ban Tuyên giáo), hoặc Phòng Pháp chế - Sở Giáo dục và Đào tạo qua số điện thoại: (08) 38296088 để được hướng dẫn, giải quyết./

	TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

Đã ký

Nguyễn Hữu Hùng
	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Đã ký

Bùi Thị Diễm Thu


Nơi nhận:

- Công đoàn GDTP;

- Sở Tư pháp;

- Ban Giám đốc;

- Phòng, Ban cơ quan Sở;

- Phòng GD&ĐT quận, huyện;

- Các Trường cao đẳng, TCCN;

- Các Trường THPT;

- Trung tâm GDTX;

- Các đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, CĐN, PC. 
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II- PHẦN THI TỰ LUẬN (70 điểm)
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ĐỀ THI

HỘI THI “NGƯỜI TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT GIỎI” NĂM 2016


I. CẤU TRÚC ĐỀ THI VÀ HƯỚNG DẪN LÀM BÀI:

A. Phần thi trắc nghiệm (30 điểm): Gồm có 30 câu hỏi dành cho cả hai bảng thi A và B
Thí sinh đánh dấu gạch chéo (X) vào khung đáp án A, B, C, hoặc D 

(theo mẫu làm bài thi đính kèm kế hoạch hội thi)

B. Phần thi tự luận (70 điểm): Mỗi bảng thi một câu hỏi tự luận. 

· Phương thức trình bày thể thức bài dự thi:

· Bài dự thi được đóng thành tập trên khổ A4, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ từ 13 -14, từ 5 – 10 trang, đánh rõ số thứ tự các trang. 

· Đính kèm hình ảnh minh họa hoặc videoclip, tối đa 5 trang A4. 

· Bố cục bài viết yêu cầu những nội dung cơ bản:

· Phần mở đầu: Chủ đề, ý nghĩa, mục tiêu của đề tài. 

· Phần nội dung: Trình bày nội dung, phương thức cụ thể của đề tài. 

· Phần kết luận: Tổng kết, đánh giá hiệu quả. 

II. ĐỀ THI

A. PHẦN THI TRẮC NGHIỆM (30 điểm)

1. Thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập? 

A. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức do mình tuyển dụng, bổ nhiệm, quản lý trực tiếp.

B. Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập có thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức quản lý do mình bổ nhiệm.
C. Câu A và B đúng 

D. Câu A, và B sai.
2. Theo quy định của Bộ luật Lao động 2012, hợp đồng lao động là gì?


A. Hợp đồng lao động là thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về tiền lương, tiền công trong quan hệ lao động.

B. Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về công việc, tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và các quyền, nghĩa vụ khác trong quan hệ lao động.

C. Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
D. Câu A, B và C đều sai.
3. Việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu khi:
A. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình; quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.
B. Nhằm  trốn tránh thực hiện: nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng; nghĩa vụ bồi thường thiệt hại; nghĩa vụ thanh toán khi bị Tòa án tuyên bố phá sản.
C. Nhằm  trốn tránh thực hiện: nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức; nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước; nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước.
D. Câu A, B và C đều đúng.
4. Người có thẩm quyền không thụ lý giải quyết tố cáo trong các trường hợp nào sau đây: 

A. Tố cáo về vụ việc đã được người đó giải quyết mà người tố cáo không cung cấp thông tin, tình tiết mới;

B. Tố cáo về vụ việc mà nội dung và những thông tin người tố cáo cung cấp không có cơ sở để xác định người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật;
C. Tố cáo về vụ việc mà người có thẩm quyền giải quyết tố cáo không đủ điều kiện để kiểm tra, xác minh hành vi vi phạm pháp luật, người vi phạm.
D. Câu A, B và C đều đúng.
5. Cơ quan, cá nhân nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân? 
A. Hòa giải viên lao động 

B. Toà án nhân dân.

C. Hội đồng hòa giải lao động cơ sở.

D. Câu A và B đúng.
6. Anh (Chị) cho biết theo Điều 6 Quy chế Khen thưởng của Tổ chức Công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 1564/QĐ-TLĐ ngày 24 tháng 12 năm 2014 quy định tiêu chuẩn đề đạt được danh hiệu “Đoàn viên Công đoàn xuất sắc” như sau:
A. Thực hiện tốt các nhiệm vụ của đoàn viên quy định tại Điều lệ công đoàn Việt Nam; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao; 

B. Có phẩm chất đạo đức tốt: đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, đơn vị; 

C. Thực hiện tốt các nhiệm vụ của đoàn viên quy định tại Điều lệ công đoàn Việt Nam; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao (đúng kế hoạch, đạt chất lượng, được lãnh đạo đơn vị ghi nhận); có phẩm chất đạo đức tốt: đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, đơn vị. tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

D. Thực hiện tốt các nhiệm vụ của đoàn viên quy định tại Điều lệ công đoàn Việt Nam; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao (đúng kế hoạch, đạt chất lượng, được lãnh đạo đơn vị ghi nhận).
7. Thời hạn giải quyết tố cáo:

A. Thời hạn giải quyết tố cáo là 40 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo.

B.  Thời hạn giải quyết tố cáo là 50 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 80 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo.

C. Thời hạn giải quyết tố cáo là 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 90 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo.

D.  Thời hạn giải quyết tố cáo là 70 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết là 100 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết tố cáo.
8. Theo Điều 46 Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Liên đoàn Lao động Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 125/QĐ-LĐLĐ ngày 19 tháng 8 năm 2014 quy định hồ sơ đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố xét khen thưởng gồm:

A. Tờ trình của Ban Thường vụ Công đoàn cấp trên cơ sở kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng; báo cáo thành tích tập thể đề nghị tặng Cờ thi đua; Tóm tắt thành tích tập thể, cá nhân đề nghị tặng Cờ thi đua và Bằng khen
B. Tờ trình của BCH Công đoàn cấp trên cơ sở; Tóm tắt thành tích tập thể, cá nhân đề nghị tặng Cờ thi đua và Bằng khen; Tóm tắt thành tích tập thể, cá nhân đề nghị tặng Cờ thi đua và Bằng khen

C. Tờ trình của BCH Công đoàn cơ sở; Biên bản họp và kết quả bình xét của Ban Thường vụ Công đoàn cấp trên cơ sở.

D. Câu A và B đúng.
9. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con:

A. 04 tháng.

B. 05 tháng.

C. 06 tháng.

D. 07 tháng.
10. Hành vi bị nghiêm cấm của người tố cáo khi tố cáo?

A. Tiết lộ họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và những thông tin khác có thể làm lộ danh tính của người tố cáo.

B. Cố ý tố cáo sai sự thật; kích động, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc người khác tố cáo sai sự thật; mạo danh người khác để tố cáo.

C. Bao che người bị tố cáo.

D. Làm sai lệch hồ sơ vụ việc trong quá trình giải quyết tố cáo.
11. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản:

A. 05 ngày làm việc.

B. 07 ngày làm việc.

C. 10 ngày làm việc.

D. 14 ngày làm việc.
12. Người tố cáo có các gì nghĩa vụ sau đây:

A. Nêu rõ họ, tên, địa chỉ của mình; Trình bày trung thực về nội dung tố cáo; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo mà mình có được; Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo của mình; Bồi thường thiệt hại do hành vi cố ý tố cáo sai sự thật của mình gây ra.
B. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thông báo về việc thụ lý giải quyết tố cáo, thông báo chuyển vụ việc tố cáo sang cơ quan có thẩm quyền giải quyết, thông báo kết quả giải quyết tố cáo;
C. Tố cáo tiếp khi có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không đúng pháp luật hoặc quá thời hạn quy định mà tố cáo không được giải quyết;
D. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền bảo vệ khi bị đe dọa, trả thù, trù dập.
13. Nhận định nào sau đây là đúng ?

A. BHXH là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

B. BHXH là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

C. BHXH là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

D. BHXH là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động.
14. Nhận định nào sau đây đúng
A. Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là việc một người phụ nữ tự nguyện, không vì mục đích thương mại giúp mang thai cho cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, bằng việc lấy noãn của người vợ và tinh trùng của người chồng để thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó cấy vào tử cung của người phụ nữ tự nguyện mang thai để người này mang thai và sinh con.
B. Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là việc một người phụ nữ tự nguyện, giúp mang thai cho cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, bằng việc lấy noãn của người vợ và tinh trùng của người chồng để thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó cấy vào tử cung của người phụ nữ tự nguyện mang thai để người này mang thai và sinh con.
C. Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là việc một người phụ nữ tự nguyện, không vì mục đích thương mại giúp mang thai cho cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, bằng việc lấy noãn của người vợ và tinh trùng của người chồng để thụ tinh trong ống nghiệm.
D. Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là việc một người phụ nữ tự nguyện, không vì mục đích thương mại giúp mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, bằng việc lấy noãn của người vợ và tinh trùng của người chồng để thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó cấy vào tử cung của người phụ nữ tự nguyện mang thai để người này mang thai và sinh con.
15. Cơ quan nào chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về BHXH ?

A. Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

B. Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

C. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

D. Bộ Tài Chính.
16. Có mấy hình thức tổ chức phong trào thi đua?

A. Có 3 hình thức: thi đua thường xuyên, thi đua theo chuyên đề (theo đợt), thi đua theo phong trào;

B. Có 2 hình thức: thi đua thường xuyên, thi đua theo chuyên đề (theo đợt);

C. Có 4 hình thức: thi đua thường xuyên, thi đua theo chuyên đề (theo đợt), thi đua theo phong trào, thi đua theo từng giai đoạn cách mạng;

D. Câu A, B và C đều sai.

17. Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở nào ?

A. Được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động.

B. Được tính trên cơ sở mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn.

C. Câu A và B sai.

D. Câu A và B đúng.

18. Theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình, hôn nhân là gì?
A. Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng kể từ ngày đám hỏi.
B. Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng kể từ ngày đám cưới.
C. Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn.
D. Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng lúc kết hôn.
19. Chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp nào sau đây?  
A. Vợ đang có thai, sinh con.
B. Vợ đang đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.
C. Câu A và B sai.
D. Câu A và B đúng. 

 20. Khái niệm nào sau đây là đúng ?

A. Khiếu nại là việc công dân đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước.

B. Khiếu nại là việc công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

C. Khiếu nại là việc công dân đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

D. Khiếu nại là việc công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.
21. Chế độ hôn nhân và gia đình phải dựa trên nguyên tắc nào?
A. Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc.
B. Xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc; các thành viên gia đình có nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; không phân biệt đối xử giữa các con.
C. Xây dựng gia đình ấm no, các thành viên gia đình có nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; không phân biệt đối xử giữa các con; cùng tiến bộ, hạnh phúc.
D. Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; các thành viên gia đình có nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; không phân biệt đối xử giữa các con.
22. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại có quyền gì?

A. Khiếu nại đến người đã ra quyết định hành chính.

B. Khiếu nại đến cơ quan có người có hành vi hành chính.

C. Khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

D. Sử dụng 01 trong 03 hình thức trên.
23. Hình thức nào sau đây không phải là danh hiệu thi đua?
A. Lao động tiên tiến, chiến sĩ tiên tiến.

B. Tập thể lao động xuất sắc, đơn vị quyết thắng.

C. Gia đình văn hóa.

D. Anh hùng lao động.

24. Nội dung nào sau đây không thuộc hồ sơ xét danh hiệu thi đua?

A. Văn bản đề nghị phong tặng danh hiệu thi đua;

B. Biên bản bình xét thi đua.

C. Bản kiểm điểm quá trình công tác của cá nhân.

D. Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể

25. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

A. Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp.
B. Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Thủ trưởng cơ quan thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại 

C. Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Thủ trưởng cơ quan thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

D. Câu A, B và C đều đúng

26. Theo Luật Thi đua khen thưởng, có bao nhiêu hình thức khen thưởng?
A. Có 4 hình thức khen thưởng: Huân chương; Huy chương; Bằng khen; Giấy khen

B. Có 7 hình thức khen thưởng: Huân chương; Huy chương; Danh hiệu vinh dự nhà nước; “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng nhà nước”; Kỷ niệm chương, Huy hiệu; Bằng khen; Giấy khen.

C. Có 3 hình thức khen thưởng: Huân chương; Bằng khen; Giấy khen.

D. Có 5 hình thức khen thưởng: Huân chương; Huy chương; Danh hiệu vinh dự nhà nước; Bằng khen; Giấy khen.

27.  Tiêu chuẩn để được xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
A. Ðạt các tiêu chuẩn của danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc "Chiến sĩ tiên tiến".

B. Đảm bảo 100% ngày giờ công theo quy định của cơ quan, đơn vị.

C. Có sáng kiến là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp hoặc giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận.

D. Câu A và C đều đúng.
28. Theo quy định của Luật Khiếu nại, thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu đối với các vụ việc không phức tạp là bao nhiêu ngày? 
A. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý.

B. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

C. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

D. Câu A, B và C đều sai.

29. Tiêu chuẩn nào là tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"?
A. Có phong trào thi đua theo đợt, theo từng giai đoạn thiết thực, hiệu quả;

B. Có cá nhân đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;

C. Có 80% cá nhân trong tập thể hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có ít nhất 60% cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến";

D. Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, không có cá nhân bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.
30. Bộ luật Lao động 2012 quy định hình thức xử lý kỷ luật lao động như thế nào?

A. Khiển trách; Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng hoặc chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là 06 tháng hoặc cách chức; sa thải.

B. Khiển trách; Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng hoặc cách chức; Sa thải.

C. Khiển trách; Cảnh cáo; Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng; cách chức; Sa thải.

D. Khiển trách; Cảnh cáo, chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn trong thời hạn tối đa là sáu tháng; Buộc thôi việc.
B. PHẦN THI TỰ LUẬN (70 điểm)
1. Bảng A (Các trường Mầm non, tiểu học, THCS thuộc các phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện).

Theo các Anh/Chị, hiện nay ở trường các Anh/Chị đang công tác, quy định nào (Điều lệ học sinh, Giao thông đường bộ, an toàn vệ sinh thực  phẩm, bảo vệ môi trường…) học sinh chưa có ý thức tốt cần phải nâng cao nhận thức. Là giáo viên phụ trách công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường, Anh/Chị xây dựng chương trình PBGDPL hiệu quả để nâng cao nhận thức của học sinh về lĩnh vực mà Anh/Chị quan tâm, cần điều chỉnh nhất, phù hợp với đặc điểm thực tế của trường các Anh/Chị đang công tác.

2. Bảng B (Các trường THPT, trung tâm GDTX, TCCN, Cao đẳng trực thuộc)

Trong những năm trở lại đây, trên các trang mạng, thông tin trên diễn đàn, mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều các hiện tượng tiêu cực về việc vi phạm pháp luật của một số em học sinh - sinh viên. Trong đó, có các vi phạm bên ngoài nhà trường như học sinh gây mất trật tự công cộng, vi phạm giao thông đường bộ, sử dụng các chất gây nghiện… Trong trường, có hiện tượng học sinh vi phạm nội quy nhà trường, có phản ứng tiêu cực trước sự nhắc nhở của nhà trường… 

Là giáo viên phụ trách công tácphổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường, Anh/Chị hãy sử dụng một câu chuyện trong xã hội, video clip, hình ảnh…được lấy từ phương tiện truyền thông, trang mạng (các kênh thông tin uy tín, các trang mạng được sự kiểm duyệt của cơ quan chức năng) về các hành vi vi phạm pháp luật của học sinh, sinh viên để làm chủ đề xây dựng PBGDPL hiệu quả để nâng cao nhận thức của học sinh trường mình một cách sinh động, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm thực tế, nhu cầu của trường các Anh/Chị đang công tác. 
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